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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1. (0,5 điểm) Số gồm 8 chục nghìn, 4 nghìn, 9 trăm và 2 đơn vị viết là:
A. 8492                             B. 84902                        C. 80492                       D. 84092
Câu 2. (0,5 điểm) Giá trị của số 4 trong số 23489 là: 
A. 4                                      B. 4000                             C.40               D.400
Câu 3. (0,5 điểm) Số 18 viết theo số La Mã là:
A. XVIII                     B. XIV                         C. XIX                          D. XVIIII 
Câu 4. (0,5 điểm) Mai ghi chép lại số loại cây có trong khuôn viên trường theo bảng số liệu như sau:
	Tên loại cây
	Cây phượng
	Cây bàng
	Cây nguyệt quế
	Cây xà cừ

	Số lượng
	5
	2
	8
	7


     Hỏi trong khuôn viên trường có tất cả bao nhiêu cây?  
A. 28 cây                     B. 30 cây                          C. 22 cây                   D. 32 cây
Câu 5.(0,5 điểm). Số dân của một xã là 8 190 người. Khi được hỏi, ông chủ tịch xã đã làm tròn số dân của xã đó đến hàng nghìn. Vậy số dân đã làm tròn đến hàng nghìn là ……………người.
Câu 6. (0,5 điểm). Bạn Việt đi thăm quan ở Thành phố Nha Trang từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5 cùng năm. Vậy chuyến đi đó kéo dài bao nhiêu ngày?  
A.  3 ngày                   B. 4 ngày                 C. 5 ngày                 D. 6 ngày 

Câu 7 (1 điểm). Người ta cần rào một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 60m, chiều rộng bằng  chiều dài. Hàng rào khu vườn đó dài ……..… m.
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
	a) 26 605 + 8 125
…………………
…………………
……………………..
……………………..
	b) 64 819 – 36 342
…………………
…………………
…………………
……………………..
	c) 9 105 x 7
………………
………………
………………
…………………
	d)   70 612 : 2 
………………
………………
………………
………………


Câu 9. (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a)  4 giờ = ….  phút	                                 c) 4m 3cm =………..…cm
b) 1 năm 8 tháng = ……..tháng	                       d) 90 phút = ……...giờ……..phút

Câu 10. (2 điểm). Gia đình ông Tuy đã mua hai xe ô tô gạch, mỗi xe chở 3500 viên gạch. Sau hai ngày, những người thợ xây đã xây hết 4388 viên. Hỏi còn bao nhiêu viên gạch chưa  xây?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………
Câu 11. (1 điểm).
Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được
51057. Hỏi số Nam nghĩ là số nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	8000
	B
	180m

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1



Câu 8: (2 điểm) Đúng mỗi câu cho 0,5 điểm8 125
x
-
36 342       

	a)    26 605 +

	b)     64 819 
	    c)    9 105
	d)   70 612   2 


34 730
6
0
0
1
35306 
63 735      
7      
28 477      

0
12
0


Câu 9: Điền đúng mỗi phần cho 0,25 đ
a)  4 giờ =   240  phút	                                 c) 4m 3cm =  403 cm
b) 1 năm 8 tháng =  20  tháng	                       d) 90 phút =  1 giờ 30 phút

Câu 10: (2 điểm) 
Bài giải
Số gạch Ông Tuy đã mua tất cả là: 3500 x 2 = 7000 (viên)   (0,75 điểm)
Số gạch còn lại sau khi thợ đã xây hết 4388 viên là:
7000 – 4388 = 2612 (viên)    (1 điểm)
Đáp số: 2612 viên   (0,25 điểm)
Câu 11: (1 điểm) 
Số lớn nhất có một chữ số là số 9     (0,5 điểm)
Số Nam nghĩ là: 51 057 : 9  = 5673   (0,5 điểm)
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